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ĐỀ BÀI

Câu 1(2 điểm): Nêu những thành tựu văn hóa, khoa học kĩ thuật của Trung Quốc thời phong kiến? 
Câu 2(2 điểm): Trình bày sự thành lập và nêu những việc làm để xây dựng đất nước của nhà Lý?
Câu 3(4 điểm): Tóm tắt diễn biến và kết quả của cuộc kháng chiến lần thứ hai chống quân xâm lược Nguyên năm 1285 ?

Câu 4(2 điểm): Viết một đoạn văn ngắn khoảng 150 từ giới thiệu hiểu biết của em về Đền Kiếp Bạc và đánh giá công lao của Trần Hưng Đạo đối với dân tộc.
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	KHÔNG ĐƯỢC VIẾT VÀO ĐÂY
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	Tên chủ đề
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng 
	Cộng

	Chủ đề 1 

Khái quát lịch sử thế giới trung đại
	- Nêu hoàn cảnh, nội dung và ý nghĩa của phong trào văn hóa Phục hưng

- Nêu những thành tựu văn hóa và KHKT của Trung Quốc thời PK
	
	
	

	Số câu

Số điểm%

Tỉ lệ %
	1

2đ

20% 
	
	
	 1

2đ

 20%

	Chủđề 2

Buổi  đầu độc lập thời Ngô-Đinh-Tiền Lê
	- Trình bày sự thành lập và những việc làm để xây dựng đất nước của  nhà Lý

- Trình bày tình hình quân đội, luật pháp, chính sách đối nội, đối ngoại thời Lý
	
	
	   

	Số câu

Số điểm %

Tỉ lệ %
	1

2

20%
	
	 
	1

2

20%

	Chủđề 3

Nước Đại Việt thời Trần ( Thế kỉ XIII-XIV) 
	
	- Tóm tắt diễn biến và kết quả của cuộc kháng chiến lần thứ hai chống quân xâm lược Nguyên năm 1285.

- Phân tích nguyên nhân thắng lợi của ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông – Nguyên.
	- Viết một đoạn văn ngắn khoảng 150 từ giới thiệu hiểu biết của em về Đền Kiếp Bạc và đánh giá công lao của Trần Hưng Đạo đối với dân tộc. 

- Đền Kiếp bạc được xây dựng để thờ ai? Vì sao vị danh nhân đó lại được nhân dân thờ tại nơi này 
	  

	Số câu

Số điểm %

Tỉ lệ %
	
	 1

4đ

40% 
	1

2đ 

20%đ
	2

6đ 

60%



	Tổng sốcâu

Số điểm%

Tỉ lệ %
	2

4

40% 
	1

4

40%


	1

2đ

20%
	4

10đ

100% 
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	    Câu 
	Nội dung
	Điểm

	Câu 1

(2đ)


	- Về tư tưởng: Nho giáo phát triển trở thành hệ tư tưởng của giai cấp phong kiến

- Văn học: Nhiều nhà thơ, nhà văn và tác phẩm nổi tiếng.

+ Thời Đường: Đỗ Phủ,Bạch Cư Dị,Lý Bạch...

+ Thời Minh-Thanh: tiểu thuyết Tam Quốc diễn nghĩa,Tây Du Kí...

- Sử học: bộ sử kí của Tư Mã Thiên
- Nghệ thuật: kiến trúc, điêu khắc, hội hoạ phát triển cao, đặc sắc

- KHKT: Có những phát minh quan trọng như: Giấy viết, nghề in, la bàn, thuốc súng…
	0,5đ

0,5đ

0,25đ 

0,25đ

0,5 đ

	Câu 2

(2đ)  


	 - 1005 Lê Hoàn mất, Lê Long Đĩnh lên ngôi vua. Năm1009 Lê Long Đĩnh mất. Triều thần tôn Lý Công Uẩn lên làm vua => nhà Lý thành lập.

+ Đặt niên hiệu : Thuận Thiên

+ Năm 1010 Lý Công Uẩn dời đô về Đại La, lấy tên là Thăng Long.

+ Xây dựng bộ máy chính quyền: vua đứng đầu nắm mọi quyền hành…

+ 1054 nhà Lý đổi tên nước là Đại Việt.


	0,5đ 

0,25 đ

0,5đ

0,5đ

0,25đ

	Câu 3 

(4đ) 


	* Diễn biến

- Cuối tháng 1 - 1285, 50 vạn quân Nguyên do Thoát Hoan chỉ huy tiến vào xâm l​ược nư​ớc ta.

- Quân ta chặn đánh một vài trận và chủ động rút lui về Vạn Kiếp , về Thăng Long thực hiện kế “v​ườn không nhà trống”, sau đó về Thiên Tr​ường ( Nam Định) .

- Cùng lúc đó Toa Đô từ Chăm pa đánh ra Nghệ An, Thanh Hoá, quân của Thoát Hoan mở cuộc tấn công xuống phía nam tạo thế gọng kìm tiêu diệt quân ta.

- Quân ta chiến đấu dũng cảm, Thoát Hoan phải rút về Thăng Long.

- Nhân lúc giặc gặp khó khăn, từ tháng 5-1285 nhà Trần cho quân phản công đánh bại quân giặc ở nhiều nơi: Tây Kết, Hàm Tử (Khoái Châu- H​ưng Yên), Chư​ơng Dư​ơng (Th​ường Tín- Hà Tây)

- Quân ta tiến vào Thăng Long, sau hơn 2 tháng phản công, quân ta đó đánh tan hơn 50 vạn quân Nguyên

* Kết quả:

- Thoát Hoan chui vào ống đồng chạy về n​ước, Toa Đô bị chém đầu.

- Cuộc kháng chiến chống quân Nguyên lần thứ hai thắng lợi
	0,5đ

0,5 đ

0,5 đ

0,5 đ

0,5 đ

0,5đ

0,5đ

0,5đ

	Câu 4

(2 đ) 


	* Đền Kiếp Bạc:

- Đền Kiếp Bạc được xây dựng nằm ở trung tâm thung lũng Kiếp Bạc thuộc hai làng  làng Vạn Yên và làng Bạc thuộc xã Hưng Đạo, thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương trên một khu đất rộng. Đền Kiếp Bạc được khởi dựng vào đầu TK XIV, trên nền phủ đệ cũ của Trần Hưng Đạo Đại Vương. (Sau khi Người từ trần năm 1300).


- Ngày 10/5/2012, Thủ tướng Chính phủ ký quyết định số 548/QĐ -TTg công nhận khu di tích Côn Sơn – Kiếp Bạc là di tích quốc gia đặc biệt.

-
Hàng năm ở Côn Sơn – Kiếp Bạc có hai kỳ lễ hội truyền thống mùa xuân và mùa thu …Lễ hội mùa thu tưởng niệm ngày mất của Đức Thánh Trần Hưng Đạo (20 tháng 8 âm lịch) và ngày mất của anh hùng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới Nguyễn Trãi (16 tháng 8 âm lịch). Lễ hội mùa thu đền Kiếp Bạc có nhiều nghi thức tế lễ và diễn xướng dân gian rất nổi tiếng như: Lễ rước cỗ tiến thánh, Lễ hội quân trên sông Lục Đầu, lễ cầu an và hội hoa đăng trên sông Lục Đầu, tục hầu thánh, lễ ban ấn của Đức Thánh Trần…các trò chơi dân gian…Trong các kỳ lễ hội có hàng chục vạn khách và nhân dân thập phương về dâng hương lễ bái.

* Đánh giá: ông là người tài giỏi, yêu nước, thương dân...có tinh thần chiến đấu anh dũng.Ông có đóng góp đặc biệt đối với thắng lợi của 2 lần kháng chiến chống quân Nguyên, đưa ra nghệ thuật quân sự, đánh giặc độc đáo và sáng tạo.....Vì vậy ông được đánh giá là một trong những vị tướng tài của Việt Nam và của thế giới.
	1 đ

1 đ


